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PART A: LISTENING 

 Listen and number the pictures from 1 to 4. / Nghe và đánh số tranh theo thứ 

tự được nhắc đến từ 1 - 4. (1p) 

 









 Listen and tick  the correct number. / Nghe và đánh dấu vào số được nhắc đến. 

(2ps)  
 

                 Ex:  
 

 

 

  

  

  a. 
 
 
 
 

      b. 

  c. 
 
 
 

      d.  

0 

Total point: 

......../ 10 
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 Listen and circle the correct word. / Nghe và khoanh tròn vào từ được nhắc đến. (1p) 

 
 

  

              PART B: READING & WRITING 

Write the numbers in the boxes.  / Viết số tương ứng vào các ô trống (1p)    

       

 

 

 





 

 

 

 

Match the numbers with the words./ Nối số với từ tương ứng. (1p)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ex. 

  two            
 

 

a.  

    six               seven 

b.  

  four           fourteen 

 

 

 three 

Ex.  

seven 

7 
    a.  

 eleven 

 
    b.  

sixteen 

 

     c.  

fifteen 

 
     d.  

nineteen 

 

ten 
twelve 

twenty 

seventeen eighteen 

10 
20  17 12 

18 
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Count and write the numbers. / Đếm và viết số lượng vào chỗ trống.  (2ps) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

 

c. 

 

_____ balls  

_____ balloons 

 

_____ triangles   

_____ squares 

b. 

 
_____ sweets 

_____ flowers 

d. 

 

_____ points  

_____ line segments 

 

Ex. 2 dogs 

3 cats 
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Fill in the missing numbers./ Điền các số còn thiếu vào mỗi dãy số sau.  (1p) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Colour the toys, using the colour key. / Tô màu các hình đồ chơi, sử dụng mã 

màu dưới đây.  (1p) 
 

thirteen fourteen nineteen sixteen 

orange blue pink green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- THE END --- 

Ex. 

a. 

b. 

16 14 

 19 
 13 


